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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự chủ và tự học  T Nhân ái
 Em luôn chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập 
được giao. Em tích cực tham gia các hoạt động của 
trường, lớp. Em hợp tác, tự tin giao tiếp với mọi người. 
Em lễ phép với thầy cô, biết giúp đỡ, hỗ trợ bạn bè.

 T Giao tiếp và hợp tác  T Chăm chỉ

 T Giải quyết vấn đề và sáng tạo  T Trung thực

 T Yêu nước  T Trách nhiệm

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 000 

 Mức 3 Danh từ. Danh từ chung, danh từ riêng  Mức 3 Số chẵn, số lẻ 

 Mức 3 Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức  Mức 3 Biểu thức chứa chữ 

 Mức 3 Kể chuyện - Nói và nghe theo chủ đề  Mức 3 Giải bài toán có ba bước

 Mức 2 Viết đoạn văn nêu ý kiến. Viết báo cáo thảo luận nhóm  Mức 2 Góc và đơn vị đo góc

 Mức 2 Luyện tập viết câu chủ đề Em nhận biết được số chẵn, số lẻ. Em giải được bài toán có ba 
bước tính. Em cần xác định đúng số đo góc hơn nhé. Em xác định được danh từ chung, danh từ riêng. Em viết được đoạn 

văn nêu ý kiến. Em nên luyện cách mở rộng và liên kết câu để bài viết 
hay hơn nhé.

TNXH (1,2,3) / KHOA - SỬ - ĐỊA (4,5)

TIẾNG ANH  Mức 3 Nước (tính chất, chuyển thể và vòng tuần hoàn của 
nước)

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Một số cách làm 
sạch nước

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Không khí (thành phần và tính chất)

Em học tập tích cực, ghi nhớ tốt từ vựng về TV programmes và sử 
dụng khá chính xác các đại từ quan hệ who, which, where. Em nên tiếp 
tục thử sức với các nhiệm vụ nói và viết có yêu cầu cao hơn.

 Mức 3 Nam Bộ (thiên nhiên, dân cư, hoạt động sản xuất, văn 
hóa và cách mạng của đồng bào Nam Bộ)

Em trình bày được các tính chất của nước. Em hiểu được sự chuyển 
thể của nước.  Em nêu được đặc điểm thiên nhiên của Nam Bộ và 
đề xuất được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên.

Mức 3 Vận dụng T Tốt

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng


